
Chức danh Đơn vị
Điểm 

phỏng vấn

Điểm 

Ưu tiên
Tổng

1 01 Tạ Thị Diệu 13/4/1997
Đại học Sư phạm 

Toán học
B Anh B Giáo viên Toán

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề
71.0 71.0

Không trúng 

tuyển

2 02 Trần Thị Hằng 06/12/1991
Đại học Sư phạm 

Toán học
B Anh B Giáo viên Toán

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề

Không tham 

gia Phỏng 

vấn

3 03 Trần Khánh Hiền 07/7/1997
Đại học Sư phạm 

Toán học

UDCN

TTCB
Anh B Giáo viên Toán

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề
93.0 93.0

Không trúng 

tuyển

4 04 Hoàng Thị Hoa 02/01/1995
Đại học Sư phạm 

Toán học
B Anh A2 Giáo viên Toán

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề
95.5 95.5 Trúng tuyển

5 05 Nguyễn Thị Tuyết Minh 20/9/1995
Đại học Sư phạm 

Toán học
B Anh B Giáo viên Toán

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề
89.0 89.0

Không trúng 

tuyển

6 06 Phạm Thị Nga 09/4/1996
Đại học Sư phạm 

Toán học

UDCN

TTCB
Anh B Giáo viên Toán

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề
70.0 70.0

Không trúng 

tuyển

7 07
Nguyễn Thị 

Thanh 
Thảo 04/11/1996

Đại học Sư phạm 

Toán học
B Anh B Giáo viên Toán

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề
92.0 92.0

Không trúng 

tuyển

8 08 Phan Thị Hiền 07/09/1991
Đại học Kế toán- 

Kiểm toán
B Anh B

Tuyển sinh, Tư vấn, 

giới thiệu việc làm

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề
93.0 93.0 Trúng tuyển

9 10 Trần Thị Bích Ngọc 08/9/1991 Đại học Kế toán

Kỹ 

thuật 

viên

Anh B
Phụ trách lĩnh vực 

Hành chính - Tổng hợp

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề
92.0 92.0 Trúng tuyển
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10 12 Lê Đoàn Khánh Quỳnh 30/10/1996 Đại học Luật
UDCN

TTCB
Anh B

Phụ trách lĩnh vực 

Hành chính - Tổng hợp

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề
48.5 48.5

Không trúng 

tuyển

11 13 Nguyễn Hải Sơn 02/08/1995 Đại học Luật B Anh B
Phụ trách lĩnh vực 

Hành chính - Tổng hợp

Trung tâm Giáo 

dục dạy nghề

Không tham 

gia Phỏng 

vấn

12 09 Nguyễn Thái Bình 15/01/1996 Đại học Luật
UDCN

TTCB
Anh B

Phụ trách lĩnh vực 

Hành chính - Tổng hợp 

Ban QLDAĐT 

và PT Quỹ đất
33.5 33.5

Không trúng 

tuyển

13 11 Đinh Thị Hồng Nhung 16/9/1997 Đại học Luật
UDCN

TTCB
Anh B

Phụ trách lĩnh vực 

Hành chính - Tổng hợp 

Ban QLDAĐT 

và PT Quỹ đất
44.5 44.5

Không trúng 

tuyển

14 14
Nguyễn Thị 

Thanh 
Thủy 15/9/1982

Đại học Kế toán- 

Kiểm toán
KTV Anh B

Phụ trách lĩnh vực 

Hành chính - Tổng hợp 

Ban QLDAĐT 

và PT Quỹ đất
92.5 5.0 97.5 Trúng tuyển

Con người 

hưởng CS 

như th.binh

15 15 Phan Yến Nhi 22/4/1993
Đại học Công tác xã 

hội

UDCN

TTCB
Anh B

Phụ trách Văn hóa, 

Văn nghệ cơ sở

Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin- 

thể thao

91.5 91.5 Trúng tuyển

16 16 Trần Phượng Vỹ 15/3/1989
Đại học Sư phạm  

Âm nhạc

UDCN

TTCB
Anh B

Phụ trách Văn hóa, 

Văn nghệ, Thông tin 

lưu động

Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin- 

thể thao

89.5 89.5 Trúng tuyển

17 17
Nguyễn Ngọc 

Lan 
Anh 12/11/1996

Đại học Văn học 

(báo chí); Chứng chỉ  

phóng viên hạng III.

UDCN

TTCB
Anh B Phóng viên 

Đài Truyền 

thanh - Truyền 

hình 

77.0 77.0 Trúng tuyển

18 18 Phan Thị Diệu Linh 24/01/1995

Đại học Chính sách 

công; Giấy chứng nhận 

nghiệp vụ báo chí.

UDCN

TTCB
Anh B1 Phóng viên 

Đài Truyền 

thanh - Truyền 

hình 

68.0 68.0
Không trúng 

tuyển

19 19 Từ Hải Long 07/7/1995

Cao đẳng công nghệ 

Kỹ thuật điện tử 

truyền thông 

B Anh B  Kỹ thuật viên 

Đài Truyền 

thanh - Truyền 

hình 

75.0 75.0 Trúng tuyển
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20 20 Nguyễn Duy Phương 28/8/1988
Đại học Xây dựng 

công trình Thủy
B Anh B

Phụ trách lĩnh vực Xây 

dựng công trình Thủy 

lợi

Ban QLDAĐT 

và PT Quỹ đất
71.5 71.5 Trúng tuyển

21 21 Phan Trần Tuấn Anh 28/5/1992
Đại học Kế toán- 

Doanh nghiệp
B Anh B1

Phụ trách lĩnh vực Lập 

phương án giải phóng 

mặt bằng

Ban QLDAĐT 

và PT Quỹ đất
87.0 5.0 92.0 Trúng tuyển

Con 

thương 

binh 4/4

22 22 Cao Thị Mỹ Duyên 22/01/1997 Đại học Luật
UDCN

TTCB
Anh B

Phụ trách lĩnh vực Lập 

phương án giải phóng 

mặt bằng

Ban QLDAĐT 

và PT Quỹ đất
35.0 35.0

Không trúng 

tuyển

23 23 Trần Phan Mỹ Hạnh 30/01/1993
Kỹ sư Quản lý đất 

đai
B Anh B

Phụ trách lĩnh vực Lập 

phương án giải phóng 

mặt bằng

Ban QLDAĐT 

và PT Quỹ đất
54.0 54.0

Không trúng 

tuyển

24 24 Trần Thị Thanh Nga 20/10/1997 Đại học Luật
UDCN

TTCB
Anh B

Phụ trách lĩnh vực Lập 

phương án giải phóng 

mặt bằng

Ban QLDAĐT 

và PT Quỹ đất

Không tham 

gia Phỏng 

vấn

Đoàn Minh Thọ

Danh sách này gồm:  24  người TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


